
TRƯỜNG TH CHU VĂN AN           KIỂM TRA  ĐỊNH KÌ CUỐI  HỌC KÌ I 

Họ và tên:……………………………..     Môn: Toán 

Lớp: 3…                                              Thời gian: 40 phút 

                                                 Thứ………ngày…. tháng … năm 2026 
 

Điểm Lời nhận xét của giáo viên 

 

 

 

PHẦN I. TRĂC NGHIỆM (4đ) 

Câu 1. (0,5đ) Số liền trước của số 64 là số: 

A. 61.                             B. 59.                            C. 63.                                D. 60 

Câu 2. (0,5đ)  Số 705 đọc là: 

A. Bảy trăm không năm                           B. Bảy trăm linh năm                               

C. Bảy không năm                                   D. Bảy trăm năm mươi 

 Câu 3. (0,5đ) Giảm 504 đi 4 lần ta được: 

A. 500                         B. 125                              C. 118                           D. 126 

Câu 4. (0,5đ)  Hai chị em Mai và Nam giúp bố mẹ thu hoạch bưởi. Nam hái được 28 quả 

bưởi. Mai hái được số quả bưởi gấp 3 lần số bưởi của Nam hái. Vậy cả hai chị em hái được: 

A. 96 quả bưởi              B. 112 quả bưởi             C. 116 quả bưởi             D. 84 quả bưởi 

Câu 5. (0,5đ) Quan sát hình dưới đây và điền số thích hợp :  

- Có …… hình tam giác 

- Có …… hình tứ giác 

 

Câu 6: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:    

a) 480 ml + 120ml = 600 ml  

c)  600 g : 6 = 10 g 

b) 250 l  x 2 >  500 l 

d) 1000 mm – 145 mm =  855mm 

Câu 7. (0,5đ)  Hôm nay Minh bị ốm. Mẹ dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể Minh thì 

thấy Minh bị sốt cao. Nhiệt độ cơ thể của Minh lúc này khoảng: 

A. 39oC                           B. 37oC                      C. 28oC                          D. 25oC 

 

PHẦN II. TỰ LUẬN(6đ) 



Câu 8. (2đ) Đặt tính rồi tính 

     162 + 370               728 - 245                106 × 8                     906 : 3 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

Câu 9. (1đ)  Tính giá trị biểu thức 

a) (247 – 84) x 2 = ……………………..              b) 32 + 40 : 5 =……………………… 

                                =………………………                                          =……………………… 

Câu 10. (2đ)  Giải toán 

        Buổi sáng cửa hàng bán được 216 lít dầu. Buổi chiều bán số lít dầu gấp 3 lần số 

dầu bán buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 11. (1đ) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD: 

 

Bài giải: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………................................... 

 


